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Tóm tắt: Giáo dục STEM là một xu hướng giáo dục đang được chú trọng trên thế giới. Mô hình giáo dục hướng đến việc huấn luyện người học vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng từ nhiều môn học khác nhau, vận dụng qui trình thiết kế khoa học, qui trình kĩ thuật trong việc giải quyết nhiệm vụ. Môn Công nghệ, với mục tiêu phát triển ở học sinh năng lực công nghệ trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để học tập, làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường, xã hội và lựa chọn ngành nghề thuộc các lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ. Do đó, việc vận dụng giáo dục STEM vào dạy học môn Công nghệ là một tất yếu. Nội dung bài viết trình bày về một số quan điểm, định hướng trong việc vận dụng giáo dục STEM trong dạy học môn Công nghệ theo định hướng công nghiệp.
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I. Mở đầu
Chương trình môn Công nghệ 2018 đã xác định các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho cấp Trung học phổ thông: “Giáo dục công nghệ ở cấp trung học phổ thông tiếp tục phát triển năng lực công nghệ mà học sinh đã tích luỹ được sau khi kết thúc trung học cơ sở; rèn luyện ý thức lao động, tác phong công nghiệp cho học sinh. Kết thúc trung học phổ thông, học sinh có hiểu biết đại cương và định hướng nghề về công nghệ thông qua các nội dung: thiết kế và công nghệ, công nghệ cơ khí, công nghệ điện - điện tử (đối với định hướng Công nghiệp)…; có năng lực công nghệ phù hợp với các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ thuộc định hướng Công nghiệp ...” [1]. Nội dung môn Công nghệ có nhiều kiến thức và kĩ năng liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực thuộc các môn học khác như: Toán học, Vật lí, Sinh học; Tin học… Trong quá trình học tập môn Công nghệ, học sinh phải vận dụng tổng hợp những kiến thức của các môn học này để giải quyết các vấn đề cụ thể. Như vậy, có thể nhận thấy, việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh trong quá trình học tập môn công nghệ có nhiều điểm tương đồng với quá trình thực hiện mô hình giáo dục STEM. Bên cạnh đấy, việc thực hiện chương trình theo định hướng phát triển giáo dục STEM đã được thể hiện trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể [2]. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai tại các trường trung học phổ thông hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết như: Quan điểm của giáo viên về dạy học phát triển năng lực; Cơ sở lí luận về giáo dục STEM; Cơ chế trong thực hiện và triển khai;… Đây là các vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.
II. Nội dung
2.1. Giáo dục STEM
2.1.1. Một số quan điểm về giáo dục STEM
Giáo dục STEM được nhiều tổ chức, nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu. Ở ngữ cảnh giáo dục và trên bình diện thế giới, giáo dục STEM có một số cách hiểu khác nhau:
Nhóm tác giả Tsupros. N, Kohler. R, và Hallinen J. (2009) cho rằng: “Giáo dục STEM là một phương pháp học tập tiếp cận liên ngành, những kiến thức hàn lâm được kết hợp chặt chẽ với các bài học thực tế thông qua việc học sinh được áp dụng những kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học vào trong những bối cảnh cụ thể tạo nên một kết nối giữa nhà trường, cộng đồng và các doanh nghiệp cho phép người học phát triển những kĩ năng STEM và tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới” [3]. Ở đây, giáo dục STEM có sự vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống đặt ra. Tác giả Lê Xuân Quang (2017) cho rằng: Giáo dục STEM là một quan điểm dạy học theo tiếp cận liên ngành từ hai trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học trở lên. Trong đó nội dung học tập được gắn với thực tiễn, PPDH theo quan điểm dạy học định hướng hành động [4].
Giáo dục STEM dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học – theo cách tiếp cận liên môn và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Có thể nói, giáo dục STEM không hướng đến mục tiêu đào tạo để học sinh trở thành những nhà toán học, nhà khoa học, kỹ sư hay những kỹ thuật viên mà chủ yếu là trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay.
Có thể nhìn các thành tố trong Giáo dục STEM dưới góc nhìn phát triển năng lực của người học. Chẳng hạn, yếu tố “Kỹ thuật” trong Giáo dục STEM tạo ra năng lực kỹ thuật của người học thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống bằng cách thiết kế các đối tượng, hệ thống và xây dựng các quy trình sản xuất để tạo ra chúng. Hiểu một cách đơn giản là HS được trang bị kỹ năng lực kỹ thuật thì sẽ có khả năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình để làm ra nó. HS phải có khả năng phân tích, tổng hợp, kết hợp để biết cách làm thế nào cân bằng các yếu tố liên quan (như khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật) nhằm có được một giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình. Ngoài ra HS còn có khả năng nhận ra nhu cầu và phản ứng của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
2.1.2. Mục tiêu của giáo dục STEM
Trong phần nghiên cứu này, xác định mục tiêu giáo dục STEM theo nghĩa chung nhất. Dưới góc độ giáo dục và vận dụng trong bối cảnh Việt Nam, giáo dục STEM một mặt thực hiện đầy đủ mục tiêu giáo dục đã nêu trong chương trình giáo dục phổ thông, mặt khác giáo dục STEM nhằm:
- Phát triển các năng lực đặc thù của các môn học thuộc lĩnh vực STEM cho học sinh: Đó là khả năng vận dụng những kiến thức, kĩ năng liên quan đến các môn học Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Trong đó HS biết liên kết các kiến thức Khoa học, Toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Biết sử dụng, quản lí và truy cập Công nghệ. HS biết về quy trình thiết kế và chế tạo ra các sản phẩm.
- Phát triển các năng lực chung cho học sinh: Giáo dục STEM nhằm chuẩn bị cho HS những cơ hội, cũng như thách thức trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu của thế kỉ XXI. Bên cạnh những hiểu biết về các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán học, HS sẽ được phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Kết nối trường học với cộng đồng: Để đảm bảo triển khai hiệu quả giáo dục STEM, cơ sở giáo dục phổ thông thường kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học tại địa phương nhằm khai thác nguồn lực về con người, cơ sở vật chất triển khai hoạt động giáo dục STEM. Bên cạnh đó, giáo dục STEM phổ thông cũng hướng tới giải quyết các vấn đề có tính đặc thù của địa phương.
- Định hướng nghề nghiệp cho học sinh: Giáo dục STEM sẽ tạo cho HS có những kiến thức, kĩ năng mang tính nền tảng cho việc học tập ở các bậc học cao hơn cũng như cho nghề nghiệp trong tương lai của HS. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng lao động có năng lực, phẩm chất tốt, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực STEM nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.
2.2. Chương trình môn Công nghệ theo định hướng công nghiệp
Bên cạnh việc bồi dưỡng các phẩm chất và năng lực chung, chương trình môn công nghệ hướng đến việc bồi dưỡng cho người học năng lực công nghệ, năng lực này được thể hiện thông qua các thành tố: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế kĩ thuật. Để thực hiện các mục tiêu đã trình bày ở phần mở đầu, kết hợp với việc bồi dưỡng các năng nêu trên. Chương trình môn công nghệ theo định hướng công nghiệp với nội dung kiến thức được xây dựng theo các mạch nội dung như sau: Thiết kế và Công nghệ; Công nghệ cơ khí và Công nghệ điện – Điện tử [1].
Với mạch nội dung chính cho 3 lớp 10, 11 và 12 như vậy, nội dung chi tiết được xây dựng giúp học sinh được tiếp cận một cách khái quát nhất về các vấn đề cơ bản của công nghệ theo định hướng công nghiệp. Học sinh được trải nghiệm nghề nghiệp và học tập về các vấn đề liên quan đến các ngành nghề kĩ thuật, các ngành nghề phổ biến tại địa phương. 
Về quá trình thực hiện trong toàn bộ quá trình dạy học. Chương trình môn Công nghệ cũng đã xác định: “môn Công nghệ thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung ưu tiên, các vấn đề có tính chất toàn cầu như: phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục tài chính,...; đồng thời, thực hiện giáo dục tích hợp liên môn giữa Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán học để thúc đẩy giáo dục STEM.” [1].
2.3. Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học công nghệ theo định hướng công nghiệp
Như vậy, đối chiếu mục tiêu của chương trình môn Công nghệ, quá trình tổ chức dạy học môn Công nghệ theo định hướng công nghiệp và mục tiêu của giáo dục STEM, chúng ta có thể nhận thấy nhiều điểm tương đồng.
· Cả hai nội dung đề hướng đến việc sử dụng phối hợp, hiệu quả, tích hợp kiến thức thuộc nhiều môn học khác nhau;
· Mục tiêu cơ bản đều hướng đến việc phát triển các năng lực liên quan trực tiếp đến các ngành nghề kĩ thuật;
· Nội dung hướng đến việc thực hiện các nhiệm vụ liên tiếp có mối quan hệ mật thiết để giải quyết một vấn đề thực tiễn cụ thể.
· Góp phần phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh có thể hiểu đúng và lựa chọn đước các ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân cũng như nhu cầu của xã hội.
Trên cơ sở đấy, việc vận dụng mô hình giáo dục STEM vào quá trình dạy học môn Công nghệ theo định hướng công nghiệp là phù hợp, có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức. Trong báo cáo này, chúng tôi vận dụng qui trình thiết kế kĩ thuật trong giáo dục STEM vào dạy học môn công nghệ theo định hướng công nghiệp.
Trong sơ đồ này, chúng tôi xây dựng thành 3 giai đoạn thực hiện: 
Giai đoạn 1: Giáo viên tiến hành căn cứ vào nội dung kiến thức, các yêu cầu cần đạt đã được thể hiện trong chương trình môn học, đối chiếu đặc điểm về đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất hiện có để tiến hành lên ý tưởng về chủ đề STEM sẽ thực hiện. Trong chủ đề được xác định dự kiến những phẩm chất và những thành tố năng lực công nghệ của học sinh để xây dựng các ý tưởng bước đầu cho quá trình thực hiện chủ đề STEM.
Giai đoạn 2: Trong giai đoạn này, trên cơ sở các ý tưởng của chủ đề STEM đã được xác định. Giáo viên tiến hành quyết định chính thức, những ý tưởng sẽ được thực hiện, tiến hành xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể và tiến hành kế hoạch đã xây dựng.
Trong giai đoạn 3, Giáo viên đánh giá lại toàn bộ tiến trình thực hiện kế hoạch để kiểm tra về các vấn đề sau: Ý tưởng thực hiện chủ đề STEM với nội dung xác định có 
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khả thi; Quá trình tổ chức có giúp học sinh phát triển năng lực công nghệ; Quá trình học sinh tham gia vào các nhiệm vụ học tập có giúp các em vận dụng tổng hợp các kiến thức khác nhau để giải quyết được vấn đề đã nêu ra;… Từ những vấn đề đấy, giáo viên có thể tiến hành điều chỉnh và hoàn thiện các kế hoạch tổ chức dạy học.
2.4. Một số quan điểm đang tồn tại 
Trong quá trình vận dụng mô hình giáo dục STEM vào dạy học hiện nay nói chung và dạy học môn công nghệ theo định hướng công nghiệp nói riêng, thực trạng việc thực hiện ở giáo viên phổ thông cho thấy một số quan điểm đang tồn tại:
· Thực hiện giáo dục STEM trong dạy học mất nhiều thời gian thực hiện, điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo để thực hiện kế. Tuy nhiên, với nhiều dạng và hình thức STEM khác nhau, việc tổ chức dạy học có thể được thực hiện trong thời gian ngắn, dài khác nhau đi kèm với cơ sở vật chất tương ứng. Giáo viên có thể tổ chức các chủ đề STEM trong thời gian ngắn, với các thiết bị và cơ sở vật chất đơn giản.
· Giáo dục STEM là các nội dung liên quan đến robotics. Tuy nhiên, Robotics là một lĩnh vực khoa học đa ngành, trong đấy tập trung vào khoa học máy tính, thông tin, kỹ thuật điện từ, cơ khí chế tạo và một số các ngành khoa học. Trong tổ chức dạy học trường phổ thông, đây chỉ là một trong các lĩnh vực thuộc giáo dục STEM. Giáo dục STEM trong dạy học môn công nghệ có thể được tổ chức với nhiều hình thức và nội dung khác nhau và có thể hoàn toàn không liên quan đến nội dung robotics.
· Quá trình tổ chức thực hiện mô hình giáo dục STEM trong dạy học Công nghệ, học sinh khi tham gia hoạt động phải có các bản thiết kế kỹ thuật chi tiết, tham gia vào quá trình lắp ráp, chế tạo sản phẩm. Tuy nhiên, việc thiết kế kỹ thuật ở các em không nhất thiết phải là bản vẽ kỹ thuật chi tiết. Việc xây dựng bản thiết kế trong quá trình thực hiện là cần thiết, là cơ sở để các em thực hiện ý tưởng, là cơ sở để giáo viên kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện sản phẩm của các em. Nhưng đối với các em, bản thiết kế không nhất thiết lúc nào cũng phải là một bản vẽ chi tiết, bản thiết kế có thể tồn tại dưới hình thức là một ý tưởng thực hiện và được trình bày bằng ngôn ngữ nói.
· Sản phẩm khi vận dụng mô hình giáo dục STEM phải là một sản phẩm vật chất, hữu hình. Nhưng sản phẩm mà học sinh có được sau quá trình tham gia hoạt động có thể là các sản phẩm vô hình, đó là ý thức, tác phong làm việc, cách thức giải quyết một vấn đề kĩ thuật,… được hình thành bên trong các em.
III. Kết luận và kiến nghị
[bookmark: _GoBack]Với những nội dung đã trình bày, chúng ta nhận thấy việc vận dụng và thúc đẩy giáo dục STEM trong dạy học Công nghệ là một tất yếu, phù hợp với xu hướng chung trên thế giới cũng như đáp ứng yêu cầu về đào tạo học sinh theo định hướng phát triển năng lực. Việc vận dụng mô hình giáo dục STEM sẽ giúp các em có cơ hội vận dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn học khác nhau để có thể giải quyết một vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy, ở một bộ phận nhất định của giáo viên còn thể hiện một số quan điểm sai lầm trong quá trình vận dụng mô hình nay. Trong giới hạn một bài viết, chúng tôi chưa có thể đưa ra được những biện pháp thật sự cụ thể. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, để có thể đảm bảo hiệu quả, trước tiên chúng ta cần có những khóa tập huấn ngắn hạn nhằm bổ sung các kiến thức cơ bản cho giáo viên về mô hình cũng như cách thức vận dụng mô hình này vào quá trình tổ chức dạy học.
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